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     NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B   inh  h   u  Chi 

Các Thẩm phán:                           ng  gu  n   nh  oan 

                                                              ng  gu  n Văn  hư  

- Thư ký phiên tòa: B   gu  n  h   âm -  hư k   òa án nhân dân tỉnh B nh 

Phước. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh   nh  hư c tham gia phiên tòa: Bà 

 ỗ  h   ụa - Kiểm sát viên. 

 rong các ng   18/4/2019 v  25/4/2019 v  tại trụ sở  òa án nhân dân tỉnh 

B nh Phước xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ l  số 02/2019/  P -KDTM 

ng   07/01/2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh” 

Do Bản án kinh doanh thư ng mại s  thẩm số 02/2018/KD  -   ng   

31/8/2018 của  o  án nhân dân   c  inh  tỉnh B nh Phước    kháng cáo. 

 heo  u ết đ nh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 05/2019/  -PT ngày 

15/3/2019 v   u ết đ nh hoãn phiên tòa số 01/2019/  -P  ng   28/3/2019  giữa 

các đư ng sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty C  đ a chỉ:  Số 270-272    Phường k, Quận h, TP. Hồ Chí 

Minh 

 gười đại diện theo pháp luật: ông Nguy n Phư ng Ch , chức vụ: Tổng giám đốc 

         gười đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Phúc Th   sinh năm: 1990 - Nhân viên 

công t   đ a chỉ: Khu phố T, th  trấn , huyện    B nh Phước (theo văn  ản ủy quyền 

của Tổng giám đốc ngày 18/3/2019, có mặt) 

        2. Bị đơn: Công ty H , đ a chỉ: Ấp 2  xã    hu ện    tỉnh B nh Phước 

 gười đại diện theo pháp luật:  ng Ho ng   nh  r   sinh năm: 1975  chức vụ: Chủ 

t ch H i đồng th nh viên kiêm Giám đốc (có mặt) 

         3. Người kháng cáo:  gu ên đ n Công ty C . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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  Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn (tại cấp sơ thẩm) là ông Hoàng Xuân Đ và Ông Lê Phúc Th  

(tại cấp phúc thẩm) trình bày:  

          Do có nhu cầu đầu tư liên kết trồng câ  cao su ở tỉnh  ắk  ắk v  được  iết 

Công ty H  (sau đâ  gọi tắt l  Công ty H) đang có dự án trồng câ  cao su tại tiểu khu 

119  xã Ea  ir  hu ện EaH` eo  tỉnh  ắk  ắk nên ng   27/10/2011  Công ty C (sau 

đâ  gọi tắt l  Công ty C) cùng Công ty H  đã k  kết 02 hợp đồng gồm: Hợp đồng 

hợp tác kinh doanh số 18/H - D K về việc đầu tư thực hiện dự án phát triển  ông 

Lâm -  ghiệp tại tiểu khu 119 xã Ea  ir  hu ện EaH` eo  tỉnh  ắk  ắk v  Hợp đồng 

thỏa thuận số 19/H -GV   về việc kế thừa những số liệu v  th nh quả của dự án 

phát triển  ông  âm- ghiệp tại tiểu khu 119 xã Ea  ir  hu ện EaH` eo  tỉnh  ắk 

 ắk. 

           heo n i dung hai hợp đồng th  Công ty H  đồng   liên doanh liên kết với 

Công ty C  để thực hiện dự án khai hoang trồng câ  cao su v  quản l   ảo vệ rừng 

với diện tích l  928 ha tại  iểu khu 119  xã Ea  ir  hu ện EaH` eo  tỉnh  ắk  ắk. 

 ại hợp đồng số 19 còn qu  đ nh Công ty H  có trách nhiệm đảm  ảo thủ tục v  

giao đất thực đ a để Công ty C tiến h nh khai hoang chậm nhất l  ng   15/02/2012  

Công ty C  có trách nhiệm trả lại tiền chi phí đầu tư m  Công ty H  đã  ỏ ra để 

ho n thiện thủ tục đầu tư l  30.000.000.000 đồng (Ba mư i tỷ đồng) tư ng ứng với 

982 ha.  ố tiền 30 tỷ n   được Công ty C  chu ển khoản cho Công ty H  th nh  ốn 

đợt  mỗi đợt tư ng ứng với qu ền v  nghĩa vụ m  các  ên đã qu  đ nh trong hợp 

đồng.  au khi hợp đồng được k  kết  ng   31/10/2011 Công ty C  đã thanh toán cho 

Công ty H  số tiền đợt 1 l  6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng).  u  nhiên  đến ng   

15/02/2012, Công ty H  đã không ho n tất thủ tục v  giao đất thực đ a cho Công ty C  

theo đúng như thỏa thuận đã k  kết trong hợp đồng. 

           ại  iên  ản họp số 02/BB.C -BCRC/2012 ng   28/02/2012 giữa Công ty H  

và Công ty C , Công ty H  đã đề ngh  Công ty C  cho Công ty H  được ho n tất thủ 

tục giao đất tr  hai tháng (từ ng   15/02/2012 đến ng   15/4/2012) với l  do có 

khó khăn trong việc thẩm đ nh tác đ ng môi trường tại B  t i ngu ên môi trường. 

Với l  do trên  Công ty H  đã đề ngh  Công ty C  ứng tiền trước m t số tiền đợt hai 

để ho n tất thủ tục giao đất đúng thời hạn. V  vậ   Công ty C  đã ứng tiền cho Công 

ty H  lần lượt v o các ng  :  g   28/3/2012 l  200.000.000 đồng;  g   17/5/2012 

l  100.000.000 đồng;  g   31/5/2012 l  500.000.000 đồng;  g   27/8/2012 l  

200.000.000 đồng;  g   09/11/2012 l  300.000.000 đồng v  ng   20/12/2012 l  

20.000.000 đồng.  hư vậ   tổng số tiền m  Công ty C  đã chu ển cho Công ty H  

l  7.320.000.000 đồng (Bả  tỷ  a trăm hai mư i triệu đồng). 

          ại cu c họp ng   29/8/2013  Công ty H tiếp tục cam kết sẽ cố gắng ho n tất 

các thủ tục pháp l  của Dự án trên v o ng   31/12/2013.  ồng thời  Công ty H  cũng 

xác nhận các phần thực hiện không đúng thu c về lỗi v  trách nhiệm của Công ty H , 

Công ty H  sẽ ch u mọi trách nhiệm về mọi thiệt hại do vi phạm của Công ty H  đối 

với dự án. 

           ặc dù  đã được Công ty C tạo mọi điều kiện cả về thời gian lẫn tiền  ạc 

nhưng đến hết ng   31/12/2013  Công ty H vẫn không thực hiện nghĩa vụ của m nh 

v  đưa ra hết l  do n    l  do khác không ch u thực hiện trách nhiệm  nghĩa vụ của 

m nh l  ho n tất các thủ tục pháp l  của dự án v  giao đất cho Công ty C  như hợp 
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đồng đã k  kết. Không những vậ   Công ty H còn tiếp tục đề ngh  Công ty C  chi 

thêm tiền để thực hiện dự án  trong khi Công ty C  đã chi ra h n  ả  tỷ đồng m  

chưa nhận được kết quả n o từ phía Công ty H . 

         Ngày 24/3/2015, Công ty C  tổ chức họp với Công ty H  đề   n về việc thực 

hiện hai hợp đồng số 18 v  số 19 m  hai  ên đã k  kết.  ại cu c họp hai  ên thống 

nhất Công ty H  sẽ th nh lập pháp nhân mới với Công t   huần  ẫn  thời hạn l  

30/6/2015.  au khi có pháp nhân mới  Công ty H  sẽ chu ển nhượng cổ phần của 

mình cho Công ty C  theo số liệu v  diện tích cụ thể của Dự án được giao.  hưng 

m t lần nữa  đến hết ng   30/6/2015  Công ty H  tiếp tục không thực hiện cam kết 

của m nh.  hận thấ   không thể chờ đợi thêm được nữa nên đến các ng   

13/7/2015, ngày 16/9/2015, Công ty C  đã gửi Công văn số 14/CV-BCRC/2015 và 

Văn  ản số 18/VB-BCRC cho Công ty H  nói rõ về việc Công ty C  qu ết đ nh 

không tiếp tục thực hiện liên doanh liên kết trồng câ  cao su với Công ty H  v  đề 

ngh  tiến h nh thanh l  hai hợp đồng số 18 v  số 19 trong thời hạn 30 ng   kể từ 

ng   15/7/2015 theo qu  đ nh pháp luật. 

         ến ng   20/6/2016  Công ty C  đã ra  hông  áo số 04/2016/ B-BCRC gửi 

đến Công ty H  về việc thanh l  hai hợp đồng nói trên v   êu cầu giải qu ết số tiền 

7.320.000.000 đồng m  Công ty H  đã nhận của Công ty C . 

       Ngày 27/6/2016, Công ty C  và Công ty H  tổ chức họp  theo đó Công ty C  

 êu cầu thanh l  hai hợp đồng số 18 v  số 19 v  Công ty H  không giao đất đúng 

hạn.  u  nhiên  Công ty H  mong muốn vẫn tiếp tục thực hiện hai hợp đồng nói 

trên v  cam kết đến hạn cuối l  ng   31/12/2016 sẽ ho n tất việc th nh lập pháp 

nhân mới để chu ển nhượng cổ phần cho Công ty C  như hai  ên đã cam kết tại 

 uổi họp ng   24/3/2015 trước đâ . 

        ến na   đã quá thời hạn nhưng phía Công ty H  vẫn không có đ ng thái n o để 

thực hiện cam kết của m nh.  ừ những tr nh     trên cho thấ  Công ty H  đã cố tình vi 

phạm hợp đồng  không thực hiện trách nhiệm  nghĩa vụ của m nh mặc dù Công ty C  

đã hết sức tạo mọi điều kiện giúp đỡ. V  vậ   Công ty C   êu cầu  òa án giải qu ết:  

        - Hủ  hợp đồng hợp tác kinh doanh số 18/H - D K v  Hợp đồng thỏa thuận số 

19/H -GV   ng   27/10/2011 giữa Công ty C  với Công ty H . 

       - Bu c Công ty H  phải ho n trả lại cho Công ty C  số tiền l  7.320.000.000 đồng 

(Bả  tỷ  a trăm hai mư i triệu đồng). 

           - Bu c Công ty H  phải thanh toán lãi suất 9%/năm (0 75%/tháng) theo qu  

đ nh pháp luật đối với số tiền 7.320.000.000 đồng (Bả  tỷ  a trăm hai mư i triệu 

đồng) với thời gian l  76 tháng (từ ng   15/4/2012 đến 15/8/2018) l : 7.320.000.000 

đồng  x 0 75% x 76 tháng  = 4.172.400.000đ (Bốn tỷ m t trăm  ả  mư i hai triệu  ốn 

trăm ng n đồng)  

         - Bu c Công ty H  phải  ồi thường cho Công ty C  số tiền l  7.320.000.000 đồng 

(Bả  tỷ  a trăm hai mư i triệu đồng) do vi phạm hợp đồng theo như thỏa thuận. 

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn là Ông Hoàng Đình Tr  trình bày:  

 ng  rung thống nhất lời tr nh     trên của người đại diện theo ủ  qu ền về 

thời gian k  kết hai hợp đồng  n i dung thỏa thuận trong hai hợp đồng v  về tổng 

số tiền m  Công ty H  đã nhận.  u  nhiên  Công ty H  không vi phạm hợp đồng  ởi 

các lẽ sau:  
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           -  heo Công văn số 7090/UB D-  &   ng   30/9/2014 của UB D tỉnh 

 ắk  ắk v  Công văn số 1597/     -CC   ng   16/10/2014 của  ở nông nghiệp 

v  phát triển nông thôn tỉnh  ắk  ắk th  hai Công văn trên đã cho Công ty H  triển 

khai dự án  thể hiện tính phù hợp của dự án  do đó Công ty H  đã ho n th nh về các 

thủ tục đầu tư theo hợp đồng số 18 v  số 19.  

          -  au khi có 02 Công văn trên  Công ty H  đã nhiều lần đề ngh  (qua văn  ản v  

điện thoại) Công ty C  nhận thực đ a nhưng phía Công ty C  không nhận thực đ a.  

          - Ngày 24/3/2015, Công ty C  và Công ty H  tổ chức cu c họp  trong  iên  ản 

cu c họp đã căn cứ v o hợp đồng số 18 v  số 19  chứng minh hợp đồng số 18 v  số 19 

vẫn còn hiệu lực  đồng thời Công ty C  đề ngh  Công ty H  th nh lập pháp nhân mới 

theo Công văn 1597 ng   16/10/2014 của  ở   &P    tỉnh  ắk  ắk  n i dung 

Công văn n   l  Công văn hướng dẫn của  ở nông nghiệp v  phát triển nông thôn tỉnh 

 ắk  ắk v  theo đúng n i dung công văn n   th  Công ty H  đã thực hiện đúng theo 

n i dung hướng dẫn của Công văn trong thời hạn 60 ng   kề từ ng   16/10/2014  sau 

đó gọi điện đề ngh  Công ty C  lên nhận thực đ a theo n i dung hợp đồng số 18 v  số 

19.  ại  iên  ản cu c họp ng   24/3/2015 th  Công ty H  đã thực hiện theo đúng n i 

dung  iên  ản cu c họp.  heo  iên  ản họp ng   24/3/2015 th  mục 1  iên  ản họp đã 

thực hiện xong theo hướng dẫn của Công văn 1597 ng   16/10/2014  còn mục 2 của 

biên bản họp ng   24/3/2015 l  thừa kế n i dung  mục 1 của  iên  ản họp ng   

24/3/2015.  ặt khác   iên  ản cu c họp ng   27/6/2016 cũng kế thừa  iên  ản họp 

ngày 24/3/2015. 

         -  au cu c họp ng   24/3/2015  Công ty H  đã đề ngh  tạm ứng 1.000.000.000 

đồng để Công ty H  lo các thủ tục pháp l  th nh lập pháp nhân mới nhưng Công ty C  

không thực hiện  chứng minh Công ty C đã vi phạm  iên  ản cu c họp ng   

24/3/2015 

         ặt khác  Công ty H  không giao đất đúng thời hạn như đã thỏa thuận l  do 

khách quan  ởi do qu  đ nh của các C  quan nh  nước có thẩm qu ền như: Chỉ th  số 

1685/CT-  g ng   27/9/2011 của  hủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực 

hiện các  iện pháp  ảo vệ rừng  ngăn chặn t nh trạng phá rừng v  chống người thi 

h nh công vụ; Văn  ản số 578/SNN-KH   ng   04/5/2013 của  ở nông nghiệp v  

phát triển nông thôn tỉnh  ắk  ắk về việc đề ngh  xem xét  ổ sung diện tích qu  

hoạch phát triển cao su tại xã Ea  ir  hu ện EaHleo; Văn  ản số 1748/B  -TCLN 

ng   28/5/2013 của B  nông nghiệp v  phát triển nông thôn về việc r  soát các dự án 

chu ển đổi rừng trên đ a   n  â   gu ên theo Chỉ th  1685; Văn  ản số 5284/VPCP-

K   ng   30/6/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc r  soát các dự án chu ển đổi 

rừng trên đ a   n  â   gu ên theo Chỉ th  1685 của  hủ tướng Chính phủ. 

          hư vậ   việc Công ty C  khởi kiện cho rằng Công ty H  vi phạm hợp đồng 

v   êu cầu Công ty H  ho n trả số tiền l  7.320.000.000 đồng (Bả  tỷ  a trăm hai 

mư i triệu đồng); tiền lãi 4.172.400.000 đồng (Bốn tỷ m t trăm  ả  mư i hai triệu 

 ốn trăm ng n đồng) v   ồi thường 7.320.000.000 đồng (Bả  tỷ  a trăm hai mư i 

triệu đồng) l  ho n to n không có căn cứ v  người vi phạm hợp đồng l  Công ty C , 

không phải l  Công ty H . Do đó  Công ty H  không đồng   với các  êu cầu khởi kiện 

trên của ngu ên đ n.  

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm s       18  DT  -ST ngày 

31 8   18 của Tòa án nhân dân huyện N  quyết định: 
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1/Chấp nhận m t phần  êu cầu khởi kiện của Công ty C  

- Hủ  hợp đồng hợp tác kinh doanh số 18/H - D K v  Hợp đồng thỏa thuận số 

19/H -GV   ng   27/10/2011 được k  kết giữa Công ty C  với Công ty H . 

- Bu c Công ty H  phải ho n trả lại cho Công ty C  số tiền l  7.320.000.000 

(Bả  tỷ  a trăm hai mư i triệu đồng). 

2/Không chấp nhận  êu cầu của Công ty C  về việc  u c Công ty H  phải  ồi 

thường số tiền l  7.320.000.000 đồng (Bả  tỷ  a trăm hai mư i triệu đồng) v   êu cầu 

 u c Công ty H  phải trả lãi suất với số tiền  4.172.400.000đ (Bốn tỷ m t trăm  ả  

mư i hai triệu  ốn trăm ng n đồng)  

 go i ra   ản án còn tu ên nghĩa vụ ch u chi phí tố tụng  án phí  nghĩa vụ thi 

h nh án v  qu ền kháng cáo của các đư ng sự theo qu  đ nh của pháp luật.  

 g   14/9/2018  ngu ên đ n Công ty C  có đ n kháng cáo đề ngh   òa án cấp 

phúc thẩm chấp nhận to n     êu cầu khởi kiện của ngu ên đ n. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

-  gu ên đ n Công ty C  giữ ngu ên  êu cầu kháng cáo  đề ngh  cấp phúc 

thẩm chấp nhận to n     êu cầu m  ngu ên đ n đã tr nh     tại phiên tòa s  thẩm. 

-  uan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B nh Phước:  

Về việc tuân theo pháp luật của  hẩm phán   hư k  v  H i đồng xét xử: Kể 

từ ng   thụ l  vụ án v  tại phiên tòa  hẩm phán   hư k  v  H i đồng xét xử tuân 

thủ đúng các qu  đ nh của B  luật tố tụng dân sự.  

Về n i dung giải qu ết vụ án:  ề ngh  H i đồng xét xử căn cứ khoản 1  iều 

308 B  luật tố tụng dân sự, tu ên xử giữ ngu ên qu ết đ nh của  ản án s  thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 au khi nghiên cứu các t i liệu  chứng cứ có trong hồ s  vụ án được thẩm tra 

công khai tại phiên tòa    kiến phát  iểu của kiểm sát viên, H i đồng xét xử nhận 

đ nh: 

[1] Xét  êu cầu kháng cáo của ngu ên đ n Công ty C (sau đâ  viết tắt: Công ty C ), 

thấ  rằng:  

[2]  ại phiên tòa  các  ên đư ng sự đều thống nhất tr nh    : V o ng   

27/10/2011, Công ty C  và Công ty H (sau đâ  viết tắt:Công ty H ) k  kết với nhau 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 18/H - D K về việc đầu tư thực hiện dự án phát 

triển  ông  âm- ghiệp tại tiểu khu 119 xã Ea  ir  hu ện EaH` eo  tỉnh  ắk  ắk 

v  Hợp đồng thỏa thuận số 19/H -GV   về việc kế thừa những số liệu v  th nh 

quả của dự án phát triển  ông  âm-  ghiệp tại tiểu khu 119 xã Ea  ir  hu ện 

EaH` eo  tỉnh  ắk  ắk. Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 18 có n i dung c   ản: 

Công ty C phải ch u 100% chi phí để Công ty H  tiến h nh thủ tục khảo sát  phúc 

tra  thẩm đ nh kết quả hiện trạng  xâ  dựng dự án đầu tư  lập dự toán thiết kế khai 

hoang  thiết kế trồng mới  chăm sóc câ  cao su tr nh c  quan có thẩm qu ền thẩm 

đ nh  phê du ệt để Công ty H  được phép đầu tư thực hiện dự án khai hoang trồng 

cao su v  quản l   ảo vệ rừng (  BVR) trên diện tích 982ha tại  iểu khu 119  xã 

Ea  ir  hu ện EaH` eo  tỉnh  ắk  ắk;  au khi Công ty H  phê du ệt thi công Dự 
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án thì Công ty H  có trách nhiệm   n giao diện tích thực đ a 982ha trên cho Công 

ty C ; Công ty C  có trách nhiệm quản l    ảo vệ đất không để người dân xâm canh  

lấn chiếm  khai thác lâm sản trái phép v  phải ch u trách nhiệm thuê phư ng tiện  

má  móc  nhân công để trồng câ  v  khoanh nuôi   BVR đúng theo hướng dẫn 

của  h  nước; Khi có sản phẩm khai thác đối với diện tích trồng cao su  sau khi trừ 

đi các khoản thuế  khấu hao cuối giao đoạn thiết kế c   ản  chi phí   BVR v  chi 

phí khi thác hai  ên sẽ phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ Công ty C  hưởng 80%. Công 

ty H  hưởng 20%. Hợp đồng thỏa thuận số 19 có n i dung c   ản: Do Công ty H  

đã  ỏ ra nhiều chi phí để ho n thiện thủ tục đầu tư nên Công ty C  đồng   ho n trả 

lại tiền chi phí đầu tư cho Công ty H  số tiền 30.000.000.000đồng (Ba mư i tỷ 

đồng) tư ng ứng với 982ha.  ố tiền n   Công ty C  có nghĩa vụ thanh toán cho 

Công ty H  v o các đợt:  ợt 1: Giao 6.000.000.000đồng trong vòng 03 ng   l m 

việc kể từ ng   k  hợp đồng;  ợt 2: Giao 9.000.000.000đồng trong vòng 05 ng   

l m việc kể từ ng   Công ty H  có đầ  đủ thủ tục pháp l  dự án v    n giao hiện 

trạng đất cho Công ty C ;  ợt 3:  rong vòng 03 ng   l m việc kể từ ng   Công ty 

C  tiến h nh trồng cao su (tháng 5/2012) th  Công ty C  phải thanh toán dứt điểm 

cho Công ty H  phần diện tích 500ha (+/-5%)  số tiền 3.000.000.000đồng. Công ty 

H  sẽ lo hồ s  pháp l  th nh lập pháp nhân riêng để thực hiện dự án (pháp nhân mới 

được kế thừa dự án 982ha)  theo đó Công ty H  góp 20% vốn  Công ty C  góp 80% 

vốn;  ợt 4:  rong vòng 05 ng   l m việc kể từ ng   Công ty H  ho n chỉnh thủ tục 

chu ển đổi diện tích 482ha còn lại trồng cao su th  Công ty C  thanh toán cho Công 

ty H  12.000.000.000đồng (+/-5%).  ổng các đợt thanh toán l  30.000.000.000đồng 

th  coi như Công ty C  đã đầu tư v  được to n qu ền sử dụng to n    dự án  được 

thừa kế những số liệu v  những th nh quả của dự án v  được đứng chủ qu ền dự 

án. Công ty H  phải giao cho Công ty C  500ha đất (+/-5%) chậm nhất l  ng   

15/2/2012  trường hợp Công ty H  giao tr  hạn từ ng   thứ 31 đến ng   thứ 60 phải 

 ồi thường 0 34%/ng   số tiền đã nhận đợt 1.  au khi k  hợp đồng Công ty C  đã 

giao cho Công ty H  7 lần với tổng số tiền 7.320.000.000đồng v o các lần như 

Công ty C  đã tr nh    .  

[3] Các  ên cũng xác nhận  ản chất của hai Hợp đồng trên l  sự thỏa thuận 

của hai công t  về việc Công ty C  có trách nhiệm đầu tư 100% vốn để Công ty H  

thực hiện các thủ tục pháp l  nhằm mục đích để Công ty H  được phép đầu tư thực 

hiện Dự án khai hoang trồng cao su v  quản l   ảo vệ rừng (  BVR) trên diện tích 

982ha tại  iểu khu 119  xã Ea  ir  hu ện EaH` eo  tỉnh  ắk  ắk.  au khi Công ty 

H  được Ủ   an nhân dân tỉnh  ăk  ăk (viết tắt l : UB D tỉnh  ăk  ăk) cho phép 

đầu tư thực hiện dự án th  Công ty H  có trách nhiệm thực hiện hồ s  pháp l  th nh 

lập pháp nhân riêng  pháp nhân mới được kế thừa thực hiện dự án v  sau khi giao 

đủ các khoản tiền như trên th  Công ty H  chu ển nhượng cổ phần cho Công ty C , 

Công ty C  được kế thừa những số liệu  th nh quả của dự án m  Công ty H  đã l m.  

[4] Xét thấ   các n i dung thỏa thuận trong hợp đồng giữa các  ên l  không vi 

phạm điều cấm của pháp luật  không trái đạo đức xã h i nên có hiệu lực thi h nh. 

Do đó  việc  òa án cấp s  thẩm nhận đ nh hợp đồng giữa các  ên không phát sinh 

hiệu lực kể từ thời điểm giao kết l  không phù hợp.  

[5] Xét về lỗi dẫn đến hợp đồng giữa các  ên không thực hiện được  H i đồng 

xét xử xét thấ :  heo ngu ên đ n th  việc Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 18 v  

Hợp đồng thỏa thuận số 19 không thực hiện được l  do Công ty H  đã đưa ra hết l  
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do n   l  do khác không ch u thực hiện nghĩa vụ của m nh l  ho n tất các thủ tục 

pháp l  của dự án v  giao đất cho Công ty C  theo hợp đồng đã k  kết. Bên cạnh 

đó  Công ty H  còn tiếp tục đề ngh  Công ty C  chi thêm tiền để thực hiện dự án  

trong khi Công ty C  đã chi h n 07 tỷ đồng nhưng không nhận được kết quả g  từ 

dự án. Còn Công ty H  th  cho rằng hợp đồng không thực hiện được l  do Công ty 

C  vi phạm hợp đồng l  không ch u nhận thực đ a theo  êu cầu của Ho ng  hiên. 

H i đồng xét xử xét: 

[6] Về lỗi dẫn đến hợp đồng    chậm thực hiện: Xét thấ   cả Công ty C  và 

Công ty H  đều có m t phần lỗi trong việc để hợp đồng    chậm được thực hiện 

theo đúng thời hạn m  các  ên đã thỏa thuận. Bởi lẽ  trước khi k  hợp đồng các  ên 

đã không t m hiểu kỹ các qu  đ nh về chính sách của  h  nước  của chính qu ền 

đ a phư ng liên quan đến thực hiện dự án. Do đó  khi k  hợp đồng các  ên không 

nắm được việc thời điểm n    hủ tướng Chính phủ đã có Chỉ th  số 1685/C -TTg 

ng   27/9/2011 về tăng cường chỉ đạo thực hiện các  iện pháp  ảo vệ rừng  ngăn 

chặn t nh trạng phá rừng v  chống người thi h nh công vụ  trong đó  hủ tướng đã 

chỉ đạo: “Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án chuyển đổi rừng 

sang các cây trồng khác và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm 

nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt từ năm    6 đến nay...” 

dẫn đến Dự án phát triển  ông- âm nghiệp tại  iểu khu 119 có phần chậm được 

UB D tỉnh  ăk  ăk phê du ệt cho phép đầu tư thực hiện.  

[7] Về lỗi dẫn đến hợp đồng không thực hiện được: Xét thấ   mặc dù v o 

ngày 30/9/2014 Công ty H  đã được UB D tỉnh  ắk  ắk  an h nh văn  ản số 

7090/UBND-  &   ( út lục 91) về việc đồng   cho phép triển khai thực hiện 

Dự án liên kết trồng cao su v  chăn nuôi  ò th t.  hưng việc Công ty H  cho rằng 

vào ngày 09/01/2015 Công ty H  đã có văn  ản số 01/2015/    gửi Công ty C  về 

việc “Đề nghị thực hiện nhận thực địa và thanh toán dứt điểm, đúng các điều 

khoản trong hợp đồng s  18 HĐ-LDL  và Hợp đồng s  19 HĐ-GVĐT...” nhưng 

Công ty C  không đồng   nhận thực đ a l  ho n to n có lỗi khiến hợp đồng không 

thực hiện được l  không phù hợp. Bởi lẽ  thời điểm n   Công ty H không cung cấp 

được cho Công ty C  các văn  ản giấ  tờ thể hiện Công ty H đã được  h  nước 

giao đất để trồng câ  cao su;  ên cạnh đó  Dự án do Công ty H liên kết cùng Công 

t    HH   V  âm nghiệp  huần  ẫn (viết tắt: Công t   huần  ẫn) nhưng thời 

điểm n   Công ty H  v  Công t   huần  ẫn chưa thực hiện k  hợp đồng liên kết 

để xác đ nh cụ thể qu ền  nghĩa vụ v  trách nhiệm của các  ên theo hướng dẫn của 

 ở t i ngu ên v  môi trường tỉnh  ăk  ăk.  ên việc Công ty C  không nhận đất 

v o thời điểm n   đồng thời  êu cầu Công ty H  phải tiến h nh các thủ tục để Công 

ty H  có được hồ s  pháp l  về Dự án rồi mới   n giao cho Công ty C  l  phù hợp 

với  iều II của hợp đồng. H n nữa  tại cu c họp ng   24/3/2015 hai  ên đã thống 

nhất: “Công ty H  sẽ thành lập pháp nhân mới với Công ty Thuần  ẫn (theo Văn 

bản s  1597 CNNNT-CCLN ngày 16 1    14 của Sở NN & PTNT tỉnh Đắc Lắc), 

thời hạn ngày 3  6   15. Sau khi có thành lập pháp nhân mới, Công ty H  sẽ 

chuyển nhượng cổ phần của mình cho Công ty C  theo s  liệu và diện tích cụ thể 

Dự án được giao” ( út lục 64).  ặc dù  đến ng   17/5/2016 Công ty H  mới được 

th nh lập pháp nhân mới với Công t   huần Mẫn theo  u ết đ nh số 1365/  -

UB D UB D tỉnh  ăk  ăk v  tại phiên tòa  người đại diện theo pháp luật của 

Công ty H  xác nhận l  ng   UB D tỉnh  ăk  ăk  an h nh qu ết đ nh n   th  

Công ty H  cũng nhận được qu ết đ nh.  hưng  tại Biên  ản cu c họp ng   
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27/6/2016 ( út lục 140) - sau 01 tháng 10 ng   kể từ ng   Công ty H  nhận được 

qu ết đ nh số1365 trên, Công ty H  vẫn đề ngh  Công ty C  cho thực hiện theo n i 

dung Biên  ản họp ng   24/3/2015 v  cam kết “Công ty H  sẽ hoàn tất việc thành 

lập pháp nhân mới với Công ty Thuần  ẫn, hạn cu i là ngày 31/12/2016”.  Cũng 

tại phiên tòa  người đại diện theo pháp luật của của    đ n Công ty H  thừa nhận 

mặc dù Công ty H  đã nhận được qu ết đ nh của UB D tỉnh về việc cho phép 

chu ển đổi doanh nghiệp (th nh lập pháp nhân mới) nhưng tại cu c họp ng   

27/6/2016 Công ty H  vẫn đề ngh  gia hạn đến ng   31/12/2016 l  v  muốn Công ty 

C  cho ứng thêm 1.000.000.000đồng m  trước đó Công ty H  đã đề ngh  được ứng 

nhưng Công ty C  không đồng   cho ứng.  hư vậ   H i đồng xét xử có căn cứ xác 

đ nh mặc dù Công ty H  đã được th nh lập pháp nhân mới nhưng đã không trung 

thực thông  áo cho Công ty C  để cùng tiếp tục thực hiện các thỏa thuận trong hợp 

đồng cũng như thực hiện những n i dung m  hai  ên nhất trí tại Biên  ản họp ng   

24/3/2015 khiến Công ty C  không đồng   tiếp tục hợp đồng.  ặt khác  tại Biên 

 ản họp ng   19/8/2013  chính Công ty H  đã tự xác nhận “…các phần thực hiện 

không đúng thuộc về lỗi và trách nhiệm của Công ty H , do đó Hoàng Thiên cam 

kết sẽ chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do vi phạm của Hoàng Thiên đ i với Dự 

án” ( út lục 25). 

[8] Xét  êu cầu của Công ty C  về việc Công ty C   êu cầu  òa tu ên hủ  

Hợp đồng kinh tế số 18 v  Hợp đồng thỏa thuận số 19   êu cầu Công ty H  phải 

ho n trả số tiền 7.320.000.000đồng m  Công ty C  đã giao v  phải trả lãi suất với 

mức 9%/năm (tư ng ứng 0 75%/tháng) của số tiền 7.320.000.000đồng từ ng   

15/4/2012 đến ng   15/8/2018 đồng thời  êu cầu  u c Công ty H  phải  ồi thường 

cho Công ty C  số tiền 7.320.000.000đ do Công ty H  vi phạm hợp đồng  H i đồng 

xét xử xét thấ :  

[9] Do đến na  Công ty C  không đồng   tiếp tục hợp đồng nên việc tu ên hủ  

các hợp đồng kinh tế m  các  ên đã k  kết l  phù hợp. Do Công ty C  có m t phần 

lỗi khiến hợp đồng    chậm thực hiện  Công ty H  cũng có lỗi dẫn đến việc hợp 

đồng    chậm thực hiện v  không thực hiện được như đã phân tích ở trên nên khi 

tu ên hủ  hợp đồng  H i đồng xét xử thấ  có căn cứ  u c Công ty H  có trách 

nhiệm ho n trả cho Công ty C  số tiền 7.320.000.000đ m  Công ty H  đã nhận l  

phù hợp. Về  êu cầu  u c Công ty H  phải  ồi thường số tiền 7.320.000.000đồng  

do Công ty C  cũng có lỗi nên không có căn cứ chấp nhận  êu cầu n  .  

[10] Về  êu cầu tính lãi suất: tại  iều VI của Hợp đồng thỏa thuận số 19 các 

 ên có thỏa thuận: “Bên A (Công ty H -HĐXX) cam kết chịu trách nhiệm bồi 

thường cho bên B (Công ty C  –HĐXX) nếu bên A giao đất không đúng thời hạn 

thỏa thuận 5  ha (+ -5%) chậm nhất là ngày 15     1  như sau: Trễ hạn từ ngày 

thứ 31 đến ngày thứ 6  phải bồi thường  ,34% ngày s  tiền đã nhận đợt 1”.  ại 

phiên tòa  các  ên cũng xác nhận số tiền đợt 1 m  Công ty C giao cho Công ty H  là 

6.000.000.000 đồng v  có nhận tiếp của Công ty C  06 lần khác với tổng số tiền 

1.320.000.000 đồng v o các ng   28/3/2012 (200 triệu)  17/5/2012 (100 triệu)  

ngày 31/5/2012 (500 triệu)  27/8/2012 (200 triệu)  09/11/2012 (300 triệu) v  

20/12/2012 (20 triệu). Do Công ty H  có lỗi dẫn đến hợp đồng giữa các  ên không 

thực hiện được v  hiện Công ty H  l  người đang được thụ hưởng những th nh quả 

m  các  ên đã hợp tác thực hiện  để  ảo đảm qu ền lợi của Công ty C  cần chấp 

nhận m t phần  êu cầu tính lãi suất của Công ty C . Do số tiền 7.320.000.000đồng 
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được giao l m nhiều lần  các  ên thỏa thuận nếu Công ty H  vi phạm thời hạn giao 

đất th  sẽ phải ch u mức lãi 0 34%/ng   của số tiền giao đợt 1 v  tại Biên  ản họp 

ngày 19/8/2013 Công ty H  cũng cam kết ch u mọi thiệt hại đối với Công ty C .  ại 

phiên tòa  ngu ên đ n chỉ  êu cầu Công ty H  phải tính lãi với mức 0 75%/tháng l  

thấp h n so với thỏa thuận các  ên k  kết trong hợp đồng v  không trái qu  đ nh 

của pháp luật nên cần chấp nhận. V  vậ   tiền lãi cần  u c Công ty H  phải thanh 

toán cho Công ty C  được tính như sau: 

[11]  iền lãi của số tiền 6.000.000.000đ từ ng   15/4/2012 đến ng   

15/8/2018 l : 6.000.000.000đồng x 0 75%/tháng x 76 tháng = 3.420.000.000đồng. 

  iền lãi của số tiền 1.320.000.000đ từ ng   21/12/2012 (tính từ sau khi Công 

ty C  giao khoản tiền 20 triệu cuối cùng v o ng   20/12/2012) đến ng   15/8/2018 

là:               

 1.320.000.000đồng x 0 75%/tháng x 67 tháng 24 ng   = 671.220.000đồng 

 ổng c ng: 4.091.220.000đồng. 

[12]  hư vậ   số tiền Công ty H  có trách nhiệm thanh toán cho Công ty C  là: 

7.320.000.000đ đã nhận v  4.091.220.000đồng tiền lãi  tổng c ng: 

11.411.220.000đồng. Do đó  kháng cáo của ngu ên đ n Công ty C  được chấp 

nhận m t phần  cần sửa  ản án s  thẩm cho phù hợp. 

[13] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B nh Phước tại phiên 

to  phúc thẩm l  có căn cứ m t phần nên H i đồng xét xử chấp nhận m t phần.    

[14] Án phí: 

- Án phí kinh doanh thư ng mại s  thẩm: Công ty C  phải ch u án phí đối với 

phần  êu cầu không được chấp nhận [7.320.000.000đ + (4.172.400.000đồng - 

4.091.220.000đồng) = 7.401.180.000đồng] l   112.000.000đồng + 

(3.401.180.000đồng x 0 1%) = 115.401.180đồng;  

Công ty H  phải ch u 112.000.000đồng + {(11.411.220.000đồng – 

4.000.000.000đồng) x 0 1%} = 119.411.220đồng. 

- Án phí kinh doanh thư ng mại phúc thẩm: Do kháng cáo của ngu ên đ n 

được chấp nhận m t phần nên ngu ên đ n không phải ch u. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o khoản 2  iều 308   iều 309 của B  luật  ố tụng dân sự năm 2015; 

Chấp nhận m t phần kháng cáo của ngu ên đ n Công ty C .  

 ửa Bản án kinh doanh thư ng mại s  thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 

31/8/2018 của  òa án nhân dân hu ện    tỉnh B nh Phước. 

        Căn cứ khoản 16  iều 3  khoản 1  iều 23  uật đầu tư năm 2005; các  iều 

11  300  301  306 v  312  uật thư ng mại năm 2005;  gh  qu ết số 

326/2016/UB V H14 ng   30/12/2016 của Uỷ  an  hường vụ  uốc H i khóa 

14 qu  đ nh về mức thu  mi n  giảm  thu  n p  quản l  v  sử dụng Án phí v   ệ 

phí Tòa án; 
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Chấp nhận m t phần  êu cầu khởi kiện của Công ty C : 

-  u ên hủ  Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 18/H - D K v  Hợp đồng 

thỏa thuận số 19/H -GV   Công ty C  với Công ty H  đã k  kết ng   

27/10/2011. 

- Bu c Công ty H phải ho n trả cho Công ty C  số tiền l  

7.320.000.000đồng ( ả  tỷ  a trăm hai mư i triệu đồng) và phải thanh toán cho 

Công ty C  số tiền 4.091.220.000đồng ( ốn tỷ không trăm chín mư i mốt triệu 

hai trăm hai mư i ngh n đồng) tiền lãi suất  tổng c ng: 11.411.220.000đồng 

(mười m t tỷ  ốn trăm mười m t triệu hai trăm hai mư i ngh n đồng). 

  - Không chấp nhận  êu cầu của Công ty C  về việc  u c Công ty H  phải 

 ồi thường cho Công ty C  số tiền l  7.320.000.000đồng ( ả  tỷ  a trăm hai mư i 

triệu đồng). 

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty C  phải ch u 

115.401.180đồng (M t trăm mười lăm triệu  ốn trăm linh m t ngh n m t trăm tám 

mư i đồng). Khấu trừ số tiền 62.994.450đồng tạm ứng án phí Công t  đã n p theo 

 iên lai thu tiền tạm ứng số 0014720 ng y 26/6/2017 thì Công ty C  còn phải n p 

52.406.730đồng (Năm mư i hai triệu  ốn trăm linh sáu ngh n  ả  trăm  a mư i 

đồng); Công ty H  phải ch u 119.411.220đồng (M t trăm mười chín triệu  ốn trăm 

mười m t ngh n hai trăm hai mư i đồng). 

- Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty C  không phải ch u. 

Chi cục  hi h nh án dân sự hu ện   c  inh ho n trả cho Công ty C  số tiền 

2.000.000đồng (Hai triệu đồng) tạm ứng án phí Công t  đã n p theo  iên lai thu số 

0006179 ng   27/9/2018. 

Kể từ ng    ản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp c  quan thi h nh 

án có qu ền chủ đ ng ra  u ết đ nh thi h nh án) hoặc kể từ ng   có đ n  êu cầu 

thi h nh án của người được thi h nh án (đối với các khoản tiền phải trả cho người 

được thi h nh án cho đến khi thi h nh án xong tất cả các khoản tiền) nếu  ên phải 

thi h nh chậm thi h nh th  h ng tháng  ên phải thi h nh còn phải ch u khoản tiền 

lãi của số tiền còn phải thi h nh án theo mức lãi suất qu  đ nh tại khoản 2  iều 468 

B  luật Dân sự năm 2015. 

 rường hợp  ản án được thi h nh theo qu  đ nh tại  iều 2  uật thi h nh án 

dân sự th  người được thi h nh án dân sự  phải thi h nh án dân sự có qu ền thỏa 

thuận thi h nh án  qu ền  êu cầu thi h nh án  tự ngu ện thi h nh án hoặc    cưỡng 

chế thi h nh án theo qu  đ nh tại các  iều 6  7 v  9  uật thi h nh án dân sự; thời 

hiệu thi h nh án được thực hiện theo qu  đ nh tại  iều 30  uật  hi h nh án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ng   tu ên án. 
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Nơi nhận:   
- VK  D tỉnh B nh Phước;                                                          

- TAND hu ện   ;   

- Chi cục  HAD  hu ện   ;                                                                                                                                                                                                                                                         

- Các đư ng sự; 

-  ưu H VA-TDS- VP.                                                                                                                                                   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

Đinh Thị Qúy Chi 
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